ĐỀ THI THỬ VÀO 10 THPT
Thời gian: 120 phút
Phần I: (7,0 điểm)
Mở đầu bài thơ “Đoàn thuyền đánh cá”- nhà thơ Huy Cận viết:
“Mặt trời xuống biển như hòn lửa. Sóng đã cài then, đêm sập cửa.
Đoàn thuyền đánh cá lại ra khơi, Câu hát căng buồm cùng gió khơi.”
Câu 1. Trình bày hoàn cảnh ra đời và cảm hứng chủ đạo của bài thơ. (1,0 điểm)
Câu 2. Xác định câu thơ có sử dụng biện pháp tu từ so sánh trong khổ thơ trên và nói rõ tác dụng. (1,0 điểm)
Câu 3. Trong bài thơ “ Đoàn thuyền đánh cá”, có một câu thơ khác được lặp lại gần như nguyên vẹn câu thơ cuối của khổ thơ trên. Chép chính xác câu thơ đó và chỉ rõ ý nghĩa của sự lặp lại. (1,0 điểm)
Câu 4. Bằng một đoạn văn theo cách tổng hợp -phân tích- tổng hợp (khoảng 12 câu), hãy phân tích khổ thơ trên. Trong đoạn có sử dụng hiệu quả một câu hỏi tu từ. (gạch chân và chú thích rõ).(3,5 điểm)
Câu 5. Trong chương trình Ngữ văn trung học cơ sở, có một bài thơ cũng viết về hình ảnh con thuyền ra khơi đánh cá. Kể tên bài thơ đó và ghi rõ tác giả. (0,5 điểm)
Phần II: (3,0 điểm)
Đọc văn bản sau và trả lời câu hỏi:
Một cô giáo trường công đã giúp tôi hiểu rõ cái ý nghĩa phức tạp của việc cho và nhận.
Khi nhìn cách tôi cầm sách trong giờ tập đọc, hiển nhiên cô đã nhận thấy có gì không bình thường; cô liền thu xếp cho tôi đi khám mắt. Cô không đưa tôi đến bệnh viện mà dẫn tôi tới bác sĩ nhãn khoa riêng của cô, không phải kiểu làm việc thiện mà như với một người bạn. Thật ra, tôi ngạc nhiên về hành động đó đến nỗi không nhận biết được chuyện gì đã xảy ra, cho tới một ngày kia cô đưa cho tôi một cặp kính.
“Em không thể nhận được. Em không có tiền trả đâu”, tôi nói, cảm thấy xấu hổ vì nhà mình nghèo.
Cô liền kể chuyện cho tôi nghe: “Hồi cô còn nhỏ, một người hàng xóm đã mua kính cho cô. Bà ấy bảo một ngày kia cô sẽ trả cặp kính đó bằng cách tặng kính cho một cô bé khác. Em thấy chưa, cặp kính này đã được trả tiền từ trước khi em ra đời.”
Thế rồi cô nói với tôi những lời nồng hậu nhất mà chưa ai từng nói với tôi: “Một ngày nào đó em sẽ mua kính cho một cô bé khác”.
Cô nhìn tôi như một người cho. Cô làm tôi thành người có trách nhiệm. Cô tin tôi có thể có một cái gì để trao cho người khác. Cô chấp nhận tôi như thành viên của cùng một thế giới mà cô đang sống. Tôi bước ra khỏi phòng, giữ chặt kính trong tay, không phải như kẻ vừa nhận một món quà, mà như người chuyển tiếp món quà đó cho kẻ khác với tấm lòng tận tụy.
(Theo Bin-li Đa-vít - Trái tim người thầy, NXB Trẻ, TP. Hồ Chí Minh, 2004)

Câu 1: Văn bản trên được viết theo phương thức biểu đạt chính nào? Hãy đặt nhan đề cho văn bản. (0,5 điểm)
Câu 2. Tại sao nhân vật “tôi” từ chỗ từ chối “không thể nhận” cặp kính cô giáo tặng nhưng sau đó lại “giữ chặt kính trong tay”? (0,5 điểm)
Câu 3: Từ nội dung của văn bản trên, em hãy viết đoạn văn nghị luận (khoảng 1/2 trang giấy) trình  bày  suy  nghĩ   của   em  về  ý  nghĩa   của  “cho”   và   “nhận”   trong   cuộc   sống. (2,0 điểm)

HƯỚNG DẪN CHẤM
	Phần I
(7,0 điểm)
	Nội dung cần đạt
	Điểm

	Câu 1
(1,0 điểm )
	Trình bày hoàn cảnh ra đời và cảm hứng chủ đạo của bài thơ.
· Hoàn cảnh ra đời: Bài thơ được viết vào 4/10/1958, khi cuộc kháng chiến chống Pháp đã kết thúc thắng lợi, miền Bắc được giải phóng và bắt tay vào công cuộc xây dựng cuộc sống mới….Huy Cận có chuyến đi thực tế dài ngày ở vùng mỏ Quảng Ninh…
· Cảm hứng chủ đạo: Hai nguồn cảm hứng song hành, hài hòa là cảm hứng về thiên nhiên vũ trụ và cảm hứng về con người lao động.
	

0,5




0,5

	Câu 2
(1,0 điểm)
	Xác định câu thơ có sử dụng biện pháp tu từ so sánh trong khổ thơ trên và nói rõ tác dụng.
· Xác định biện pháp so sánh trong câu thơ: “Mặt trời xuống biển như hòn lửa”
· Tác dụng: Gợi hình ảnh một quả cầu lửa đỏ rực chìm vào đại dương. Phép so sánh đem đến cho bức tranh hoàng hôn một vẻ đẹp rực rỡ, huy
hoàng, tráng lệ chứ không tàn lụi, ảm đạm, hiu hắt…
	

0,5

0,5

	Câu 3
	Trong bài thơ “ Đoàn thuyền đánh cá”, có một câu thơ khác được lặp
	

	(1,0 điểm)
	lại gần như nguyên vẹn câu thơ cuối của khổ thơ trên. Chép chính xác
	

	
	câu thơ đó và chỉ rõ ý nghĩa của sự lặp lại.
	

	
	- Câu thơ lặp lại: “ Câu hát căng buồm với gió khơi”
	0,5

	
	- Ý nghĩa: Tạo kết cấu đầu cuối tương ứng, tạo sự hài hòa, cân đối.
Cấu trúc lặp  lại  trở  thành điệp khúc ngân  nga, nhấn mạnh  niềm  vui,
	
0,5

	
	tinh thần phấn khởi của ngư dân…
	

	Câu 4
(3,5 điểm)
	Bằng một đoạn văn theo cách tổng hợp -phân tích- tổng hợp (khoảng 12 câu), hãy phân tích khổ thơ trên. Trong đoạn có sử dụng hiệu quả một câu hỏi tu từ. (gạch chân và chú thích rõ).
Yêu cầu về hình thức:
	

	
	- Biết trình bày một đoạn văn nghị luận và đáp ứng yêu cầu về mô
	1,0

	
	hình tổng – phân – hợp. Bố cục chặt chẽ, cấu trúc mạch lạc, trình
	

	
	bày thuyết phục; không mắc các lỗi thông thường về dùng từ, diễn
	

	
	đạt, chính tả…Viết đúng số lượng câu.
	

	
	- Đoạn văn có sử dụng hiệu quả một câu hỏi tu từ và chỉ rõ.
	

	
	Yêu cầu về nội dung: Hình ảnh đoàn thuyền ra khơi và tâm trạng
	2,5

	
	người đi biển
	

	
	- Hai câu đầu: tả cảnh hoàng hôn trên biển- cũng là thời điểm
	

	
	đoàn thuyền đánh cá ra khơi
	1,25

	
	+ Mặt trời xuống biển: Phép so sánh -> bức tranh hoàng hôn tráng
	

	
	lệ, huy hoàng, không tàn lụi, hiu hắt…
	

	
	+ Phép nhân hóa, ẩn dụ “Sóng đã cài then, đêm sập cửa”-> thiên
	

	
	nhiên, vũ trụ bao la nhưng gần gũi, thân thuộc…
	

	
	- Hai câu cuối: vũ trụ là phông nền cho con người xuất hiện
	

	
	+ Hình ảnh, nhạc điệu trong câu thơ diễn tả khí thế khỏe khoắn,
	

	
	khẩn trương…
	1,25

	
	+ Đoàn thuyền “lại” ra khơi tuần tự, trở thành nếp nhưng cũng chỉ
	

	
	ý so sánh ngược chiều: thiên nhiên nghỉ ngơi-con người bắt đầu lao
	

	
	động…
	

	
	+ Hình ảnh ẩn dụ, nói quá: “Câu hát căng buồm cùng gió khơi”->
	

	
	nổi bật khí thế hồ hởi, phấn chấn của người lao động trong buổi
	

	
	xuất quân…
	

	
	=> tình yêu thiên nhiên và lòng yêu mến cuộc đời của người làm
	

	
	chủ…
	

	Câu 5
(0,5 điểm)
	Trong chương trình Ngữ văn trung học cơ sở, có một bài thơ cũng viết
về hình ảnh con thuyền ra khơi đánh cá. Kể tên bài thơ đó và ghi rõ tác
	

	
	giả.
	0,25

	
	- Bài thơ “Quê hương”
	0,25

	
	- Tác giả: Tế Hanh
	

	Phần II
(3,0 điểm)
	
	Điểm

	Câu 1
	Văn bản trên được viết theo phương thức biểu đạt chính nào? Hãy đặt
	

	(0,5 điểm)
	nhan đề cho văn bản.
	

	
	- Phương thức biểu đạt chính: Tự sự
	

	
	- Nhan đề: Thí sinh có thể đặt nhiều nhan đề khác nhau, nhưng yêu cầu
	0,25

	
	nhan đề phải thể hiện được nội dung của văn bản. Ví dụ: Cho và nhận,
	0,25

	
	Sự chia sẻ yêu thương, Sự quan tâm giúp đỡ...
	

	Câu 2
(0,5 điểm)
	Tại sao nhân vật “tôi” từ chỗ từ chối “không thể nhận” cặp kính cô giáo tặng nhưng sau đó lại “giữ chặt kính trong tay”?
Câu chuyện cô giáo kể đã giúp cho nhân vật “tôi” hiểu rõ ý nghĩa của cho và nhận, trách nhiệm của những người cho và người được nhận...
	




0,5

	Câu 3
(2,0 điểm)
	Từ nội dung của văn bản trên, em hãy viết đoạn văn nghị luận (khoảng 1/2 trang giấy) trình bày suy nghĩ của em về ý nghĩa của “cho” và “nhận” trong cuộc sống Yêu cầu về hình thức: Biết trình bày một đoạn văn nghị luận xã hội, kết hợp hài hòa lí lẽ với dẫn chứng. Bố cục chặt chẽ, trình bày mạch lạc, lập luận thuyết phục; không mắc các lỗi thông thường về dùng từ, diễn đạt, chính tả…Viết đúng dung lượng yêu cầu.
Yêu cầu về nội dung: Thí sinh có thể làm bài bằng những cách khác nhau, nhưng đáp ứng cơ bản các yêu cầu sau:
- Dẫn dắt và giới thiệu vấn đề cần nghị luận: (cho và nhận...)
- Giải thích:
+ “Cho” : sự san sẻ, giúp đỡ, yêu thương xuất phát từ tấm lòng...
+ “Nhận”: là được đáp trả, sự đền ơn...
-> Cho và nhận là mối quan hệ nhân quả, tương trợ, bổ sung cho nhau.
- Ý nghĩa:
+ Cho và nhận là truyền thống đạo đức tốt đẹp của con người Việt Nam
+ Cho và nhận tạo ra sự đoàn kết, gắn kết con người lại với nhau …
+ Cho và nhận làm nên những giá trị tốt đẹp trong cuộc sống: giúp con người sống nhân ái, vị tha…
+ Cho đi yêu thương sẽ nhận lại sự thanh thản và niềm vui trong tâm hồn; được mọi người tôn trọng, yêu mến...
- Bài học, liên hệ bản thân: Biết chia sẻ yêu thương, sống đoàn kết thân ái, quan tâm đến mọi người, biết phê phán lối sống ích kỷ...
	


0,5





1,5



